BÁO CÁO LẦN 01
(Về việc kiểm tra chương trình sơ cấp)
I. Ngành KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CĂN BẢN
	Nội dung kiểm tra
	Phản hồi
	Đề nghị

	I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
	Đầy đủ
	

	II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU: 

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
	Đầy đủ

	

	III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Tỷ lệ giờ thực hành: 82%, Đạt
	

	V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
	Khoa bổ sung thêm những chỗ để 3 chấm
	Đề nghị bổ sung

	VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:
	 Chưa có nội dung thi kết thúc khóa học
	Đề nghị bổ sung

	CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:

· Kỹ năng nghề và kỹ năng cần thiết khác:

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng và kỹ năng cần thiết khác:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: 
	=> Chưa có

=> Chưa có

=> Chưa hợp lý
=> Áp dụng sai
	- Mã môn hoc chưa khớp với nhau

- Môn Lập trình Windows phân bổ thời gian thực hiện học chưa đúng

	Lưu ý: Môn học Tin học dùng chương trình chung của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội


II. Ngành TIN HỌC VĂN PHÒNG CĂN BẢN
	Nội dung kiểm tra
	Phản hồi
	Đề nghị

	I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
	Đầy đủ
	

	II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU: 

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
	Đầy đủ


	

	III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Tỷ lệ giờ thực hành: 82%, Đạt
	

	V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
	Khoa bổ sung thêm những chỗ để 3 chấm
	Đề nghị bổ sung

	VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:
	 Chưa có nội dung thi kết thúc khóa học
	Đề nghị bổ sung

	CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:

· Kỹ năng nghề và kỹ năng cần thiết khác:

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng và kỹ năng cần thiết khác:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: 
	=> Chưa có

=> Chưa có

=> Chưa hợp lý
=> Áp dụng sai
	- Đề nghị bổ sung chương trình môn học Kỹ thuật soạn thảo văn bản; Phần cứng và mạng máy tính

	Lưu ý: Môn học Tin học dùng chương trình chung của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội


 IV. Ngành QUẢN TRỊ MẠNG CISCO
	Nội dung kiểm tra
	Phản hồi
	Đề nghị

	I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
	Đầy đủ
	

	II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU: 

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
	Đầy đủ


	

	III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Tỷ lệ giờ thực hành: 74,3%, chưa đạt
	

	VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:
	 Đầy đủ
	

	CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
	Có đầy đủ chương trình môn học, biên soạn còn sơ sài, nhiều mục còn thiếu, còn dùng từ học phần
	


III. Ngành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ( Lần 2)

	Nội dung kiểm tra
	Phản hồi
	Đề nghị

	I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
	Đầy đủ
	

	II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU: 

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
	Đầy đủ
	

	III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Tỷ lệ giờ thực hành: 82.6%, đạt
	

	VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:
	Chưa có nội dung thi kết thúc khóa học, đang để hình thức thi kết thúc môn học
	ĐN bổ sung

	CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
	 Chưa có
	Đề nghị bổ sung


Chú ý:
- Ngành Tin học văn phòng căn bản , Thiết kế đồ họa: Có 1 môn thực hành 1 tín chỉ, xin ý kiến Hội đồng



